
STT ĐƠN VỊ VAI TRÒ TÊN TÀI KHOẢN HỌ VÀ TÊN

1 Sở Giáo dục và Đào tạo QTV Phường/Xã/Đặc khu so.gddt QTV Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Sở Giáo dục và Đào tạo QTV Phường/Xã/Đặc khu sogddt.qtv QTV Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Sở Y tế QTV Phường/Xã/Đặc khu so.yte QTV Sở Y tế

4 Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo QTV Phường/Xã/Đặc khu dk.condao QTV Đặc khu Côn Đảo

5 Ủy ban nhân dân phường An Đông QTV Phường/Xã/Đặc khu px.andong QTV Phường An Đông

6 Ủy ban nhân dân phường An Khánh QTV Phường/Xã/Đặc khu px.ankhanh QTV Phường An Khánh

7 Ủy ban nhân dân phường Bà Rịa QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndbaria.qtv QTV Ủy ban nhân dân phường Bà Rịa

8 Ủy ban nhân dân phường Long Trường QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndlongtruong.qtv QTV Ủy ban nhân dân phường Long Trường

9 Ủy ban nhân dân phường Phước Long QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndphuoclong.qtv QTV Ủy ban nhân dân phường Phước Long

10 Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn QTV Phường/Xã/Đặc khu donvi1 donvi1

11 Ủy ban nhân dân phường Tam Long QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndtamlong.qtv QTV Ủy ban nhân dân phường Tam Long

12 Ủy ban nhân dân phường Tân Thành QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndtanthanh.qtv QTV Ủy ban nhân dân phường Tân Thành

13
Ủy ban nhân dân phường Thông Tây 

Hội
QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndthongtayhoi.qtv

QTV Ủy ban nhân dân phường Thông Tây 

Hội
14 Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndthuduc.qtv QTV Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức

15 Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndvungtau.qtv QTV Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu

16 Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm QTV Phường/Xã/Đặc khu xa.badiem QTV Xã Bà Điểm

17 Ủy ban nhân dân xã Bình Giã QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndbinhgia.qtv QTV Ủy ban nhân dân xã Bình Giã

18 Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndbinhkhanh.qtv QTV Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh

19 Ủy ban nhân dân xã Dầu Tiếng QTV Phường/Xã/Đặc khu ubnddautieng.qtv QTV Ủy ban nhân dân xã Dầu Tiếng

20 Ủy ban nhân dân xã Ngãi Giao QTV Phường/Xã/Đặc khu ubndngaigiao.qtv QTV Ủy ban nhân dân xã Ngãi Giao

21 Ủy ban nhân dân xã Thạnh An Nhân sự Phường/Xã/Đặc khu thta.thanhan Đinh Thị Liễu

22
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng đô thị TP.HCM
QTV Phường/Xã/Đặc khu bqldhtdthcm.qtv1 bqldhtdthcm.qtv1

23
Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính 

quốc tế tại TP.HCM
QTV Phường/Xã/Đặc khu cqdhttcqt.qtv

QTV Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính 

quốc tế tại TP.HCM

24
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận 5
QTV Phường/Xã/Đặc khu ctdvciq5.qtv

QTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận 5

25
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận 6
QTV Phường/Xã/Đặc khu ctdvciq6.qtv

QTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận 6

26
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận Thủ Đức
QTV Phường/Xã/Đặc khu ctdvcithuduc.qtv

QTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận Thủ Đức

27
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà 

Rịa - Vũng Tàu
QTV Phường/Xã/Đặc khu ctlamnghiepbrvt.qtv

QTV Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà 

Rịa - Vũng Tàu

28
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

TP.HCM
QTV Phường/Xã/Đặc khu ctxosohcm.qtv

QTV Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

TP.HCM

29 Học viện Cán bộ TP.HCM QTV Phường/Xã/Đặc khu hvcanbotp.qtv QTV Học viện Cán bộ TP.HCM

30 Hội Người cao tuổi TP.HCM QTV Phường/Xã/Đặc khu hoinguoicaotuoi.qtv QTV Hội Người cao tuổi TP.HCM

31
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc 

thiểu số TP.HCM
QTV Phường/Xã/Đặc khu hoivhntdtts.qtv

QTV Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc 

thiểu số TP.HCM

32 Tạp chí Du lịch TP.HCM QTV Phường/Xã/Đặc khu tapchidulich.qtv QTV Tạp chí Du lịch TP.HCM

33 Tổng Công ty Bến Thành QTV Phường/Xã/Đặc khu tctbenthanh.qtv QTV Tổng Công ty Bến Thành

34 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn QTV Phường/Xã/Đặc khu tctcapnuocsg.qtv QTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

35
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên
QTV Phường/Xã/Đặc khu tctdulichsg.qtv QTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

36 Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn QTV Phường/Xã/Đặc khu tctnongnghiepsg.qtv QTV Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

37 Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn QTV Phường/Xã/Đặc khu tctxaydungsg.qtv QTV Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn

38 Trường Đại học Thủ Dầu Một QTV Phường/Xã/Đặc khu dhthudaumot.qtv QTV Trường Đại học Thủ Dầu Một

39 Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM QTV Phường/Xã/Đặc khu vienncpt.qtv QTV Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐÃ ĐĂNG NHẬP NHƯNG CHƯA THAO TÁC

(Đính kèm theo Công văn số               /STC-QLCS ngày       tháng        năm 2026)

PHỤ LỤC 02

Ghi chú:  tệp dữ liệu danh sách các đơn vị đã đăng nhập nhưng chưa thao tác được thống kê và xuất từ nền tảng PAMS-HCM vào lúc 07 giờ 57 phút ngày 12 

tháng 8 năm 2026
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